
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0   

0 0

8 1 50 2011 Sa TC + TT độ 2

8 2 39 3023 UBT (P) 8cm

8 3 34 0000 VS I + UBT (T) 5cm

9 5 54 3013 UXTC 12 tuần

9 6 40 2022 UBT (T) 8 cm

9 7 35 2002 UBT (T) 4 cm/VMC Bóc u

11 8 51 5015 UXTC 12 tuần

11 9 43 1021 UBT (T) 6 cm

11 10 24 1001 UBT (T) 10 cm

11 11 26 ĐT UBT (T) 8 cm

11 12 35 2002 UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 74 11007 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 2

8 2 31 0000 VS I + UBT 2 bên 7cm

8 3 24 0000 UBT (T) 4 cm

9 4 46 1001 UXTC + UBT (T) 6cm

9 5 37 20111 NXTC 12 tuần

9 6 21 0010 UBT (P) 6cm

11 7 43 ĐT UXTC 12 tuần + UBT (T) 5cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + TRANG.TT

THU NGUYỆT + THU BA + THẮNG.TT

             LƯƠNG NHÃ.TT + HẢO.TT

MỸ NHI + Q.HƯƠNG + NGỌC.TT

Q.HƯƠNG + TÙNG.TT + THUẦN.TT

Q.HƯƠNG + TÙNG.TT + THUẦN.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + TRANG.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + TRANG.TT

H.THẮM + P.DUNG 2 + THƯ.TT 

HUỲNH HẢI + AN + CHUNG.TT

HUỲNH HẢI + AN + CHUNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NGÂN.TT + 

               MẪN.TT + PHƯƠNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HUÊ.TT +

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG + THẮNG.TT

HƯNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.TT

HƯNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.TT

HƯNG.PNT + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.TT

H.THẮM + NHU + P.DUNG 2

H.THẮM + P.DUNG 2 + THƯ.TT 

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

             NGA.TT + NGỌC THẢO.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

            THIỆN.TT + LINH.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + VĂN NGUYÊN.TT

THU HÀ 2 + THIÊN TRANG + THẮNG.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + Bóc u

NS BTC, bóc NX, KTSD, KT 2ODT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + PP (T)

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

    

NS CĐ ĐT  

   

Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014 (Tuần4)

NS Cố định TC -TT vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

ĐINH THỊ KIM LAN

VÕ THỊ NGỌC NỮ

TRẦN GIA LỆ

BN TNTC

ĐẶNG THỊ BÚP

PHẠM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

NGUYỄN THỊ HUỆ

PHẠM THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ MỘNG THẢO

ROÃN THỊ HỌA MI

TRẦN THỊ GIA

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

PHẠM THỊ NHUNG

HỒ THỊ MỸ LỆ

ĐINH THỊ DIỄN

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

NGUYỄN KIM CHI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ DUM

77

1230

94

98

16

131

101

SHC

17 N

1268

154

60

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1265

63

589

1256

PM

Ngày: 17/03/2014 

Ngày: 18/03/2014 

121

66

97



11 8 44 2002 UBT (P) 6cm

11 9 42 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 39 2002 UBT (T) 7cm

11 11 28 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 47 2002 UXTC 12 tuần, Kyste bartholine

2 0

8 3 36 4004 UBT (T) 7 cm

8 4 27 2002 UBT (T) 5cm

9 5 41 1011 UXTC 

9 6 42 ĐT UBT (T) 6cm

9 7 27 0000 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt thận P

11 8 63 8005 UBT (T) 6cm/VMC Cắt TC

11 9 21 ĐT UXTC  7cm

11 10 33 1001 UBT (P) 5cm

11 11 29 1011 UBT (P) 6cm/VMC 

11 12 25 0000 UBT 2bên 6cm

13 33 2022 UBT (T) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 30 1001 NXTC 16 tuần

8 2 42 2012 UBT (P) 5cm

8 3 16 ĐT UBT (T) 6 cm

9 4 62 6006 UXTC + UBT (P) 5cm

9 5 33 1001 TD LNMTC 2BT  10cm

THU NGUYỆT + THIÊNTHANH + THÚY PHƯỢNG

THIÊNTHANH+ THÚY PHƯỢNG+ PHẠM NHÃ.TT

            DUY.TT + VĂN HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ + 

             DƯƠNG.TT + CÚC.TT

PHAN NGA + TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM + H'LOANG

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM + H'LOANG

H.THẮM + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

PHẠM TÀI + THU HÀ 3

M.TUYỀN + BÌNH THÀNH + KIM THẢO.TT

M.TUYỀN + BÌNH THÀNH + KIM THẢO.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + THU NGÂN +

TP NGA + NGUYỄN LONG + VIỆT HÀ.TT

TP NGA + NGUYỄN LONG + VIỆT HÀ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + PHẠM NHÃ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + PHẠM NHÃ.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + PHẠM NHÃ.TT

H.THẮM + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG +

            VY.TT + TARA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN +

            VŨ NGUYÊN.TT + MINH.TT

THỐNG + TP NGA + NGUYỄN LONG

THU NGUYỆT + THU BA + THẮNG.TT

THU NGUYỆT + THU BA + THẮNG.TT

LÊ DIỆP + A.THƯ4 + THU.TT

LÊ DIỆP + A.THƯ4 + THU.TT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) NS cắt TC chừa 2BT

2) Rạch Kyste bartholine

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

THỊ ĐEM

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THÙY NHI

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ THỊ COI

NGUYỄN THỊ MẬN

CAO THỊ CẨM TIÊN

NGUYỄN THỊ THA

MAI THANH NGÂN

NGUYỄN THỊ THU HẠNH

THI SRAI

NGUYỄN HỒNG OANH

TRẦN THỊ LIỄU PHƯỢNG

TRẦN TUYẾT LINH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ TRÚC MAI

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

PHẠM THỊ HIỀN

TRẦN TUYẾT LINH

VŨ THỊ BÌNH

1362

1294

141

1287

90

125

106

93

147

1263

92

105

1246

1373

126

122

102

86

75

74

102

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/03/2014 

Ngày: 20/03/2014 



9 6 15 ĐT UBT (P) 7cm

11 7 49 4014 UXTC 

11 8 46 1011 UBT (P) 6cm

11 9 32 2022 UBT 2bên 5cm

10 25 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 46 2022 NXTC dưới niêm

8 2 27 0000 VS I + LNMTCBT (T) 5cm

8 3 23 ĐT UBT (T) 7cm

9 4 46 2002 UXTC 7 tuần

9 5 30 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 29 ĐT UBT (P) 5cm

11 7 51 2002 UBT (T) 7cm

11 8 22 0000 VS I , UBT (P) 7cm

11 9 26 0020 UBT (T) 7cm

11 10 30 2002 UBT 2bên 6cm

11 11 24 ĐT UBT (T) 9 cm

H.THẮM + V.HÙNG + KIM THẢO.TT

H.THẮM + V.HÙNG + KIM THẢO.TT

K.HOÀNG + BÍCH TY + H'LOANG

K.HOÀNG + BÍCH TY + H'LOANG

NHU + DIỆU NGA + THU.TT

NHU + DIỆU NGA + THU.TT

Q.KHOA + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + D.PHƯỢNG + HIỀN.CĐT

H.THẮM + V.HÙNG + KIM THẢO.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + M CHÂU +

            THUẦN.TT + CHUNG.TT

BS KHOA NS + HƯƠNG.TT +

            HOÀN.TT + THƯ.TT

PHAN NGA + NHU + DIỆU NGA

THIÊNTHANH+ THÚY PHƯỢNG+ PHẠM NHÃ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + VIỆT HÀ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + VIỆT HÀ.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + VIỆT HÀ.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 3 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, CĐ ĐT, nạo sinh thiết kênh lòng TC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ ÚT

VÕ NGÂN GIANG

TRƯƠNG THỊ NGỌC

HUỲNH NHẬT THÙY LUYNH

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

PHAN THỊ THU

DIỆP THỊ NGỌC LOAN

PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN

PHẠM THỊ ĐÔNG

LÊ THỊ MƠ

PHAN QUẾ CHINH

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ DIỆU AN

TRẦN THỊ LIỄU

TRẦN THỊ CẢNH

1331

1074

1276

474

200

1330

103

53

157

1322

1337

771

130

129

568

114

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/03/2014 


